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		Giới tính

		Ghi chú



		1

		114321327

		Võ Kim Ngân

		11/08/2003

		Trà Vinh

		Nữ
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Lớp: DA22THE - Khoa Sư phạm

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		114322137

		Đoàn Lê Uyên

		09/04/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		114322150

		Phạm Ngọc  Như Ý

		20/6/2003

		Trà Vinh

		Nữ
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		114322048

		Huỳnh Thị Ngọc  Luận

		10/09/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		114322219

		Dương Thị Thanh  Nga

		29/01/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		3

		114322250

		Kiên Kim Thái

		16/05/2004

		Trà Vinh

		Nam
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		114322259

		Phan Thị Thanh Thúy
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		Trà Vinh

		Nữ

		





(Danh sách trên gồm có 04 sinh viên)





part45.docx
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA22MNB - Khoa Sư phạm

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		114222028

		Chanh Sóc  Phép

		14/01/2004

		An Giang

		Nữ

		



		2

		114222032

		Phạm Thị Phương  Thảo

		23/02/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		3

		114222047

		Kiên Thị Quế  Trân

		30/04/2004

		Cần Thơ

		Nữ

		



		4

		114222078

		Nguyễn Thị Ngọc  Nguyên
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		Trà Vinh

		Nữ
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		214222016

		Thạch Thị Ngọc  Mai

		23/03/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		214222072

		Huỳnh Thanh Ngân

		14/08/2002

		Trà Vinh

		Nữ

		



		3

		214222076

		Luyện Thị Hồng Nhung

		26/10/2004

		Đồng Tháp

		Nữ
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Lớp: DA21NNK - Khoa Ngôn Ngữ - Văn Hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		114821004

		Danh Thị Mi Ly

		28/07/2003

		Cà Mau

		Nữ

		



		2

		114821008

		Lý Thị Minh Thư

		19/11/2003

		Sóc Trăng

		Nữ

		



		3

		114821027

		Thị Thanh Hiền

		06/11/2003

		Kiên Giang

		Nữ

		



		4

		114821042

		Thạch Thị Mỹ Nhung

		04/10/2003

		Sóc Trăng

		Nữ
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Lớp: DA22SPTK - Khoa Ngôn Ngữ - Văn Hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		118222006

		Sơn Thị Sô  Thia

		30/12/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		118222014

		Thạch Thị Ngọc  Hân 

		15/04/2004

		Trà Vinh

		Nữ
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Lớp: DA20LH - Khoa Kinh tế, Luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		114120095

		Võ Hồng Khanh

		22/03/2002

		Đồng Tháp

		Nam
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Lớp: DA22NNAC - Khoa Ngoại ngữ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		110422069

		Võ Thị Thanh  Liễu

		02/02/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		110422087

		Đinh Thảo Nhi

		29/12/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		3

		110422091

		Đặng Anh Phong

		10-7-2004

		Vĩnh Long

		Nam
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Lớp: DA20KTA - Khoa Kinh tế, Luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		111920019

		Nguyễn Hoàng Hiếu

		17/06/2002

		Trà Vinh

		Nam
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Lớp: DA21TCNHB - Khoa Kinh tế, Luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		114521148

		Trần Vũ Trường

		13/08/2003

		Bạc Liêu

		Nam
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HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA21QKDA - Khoa Kinh tế, Luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		112221032

		Lê Gia Hoàng

		13/11/2003

		Trà Vinh

		Nam
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Lớp: DA22KTB - Khoa Kinh tế, Luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		111922065

		Sơn Thị Trúc Ngân 

		02/01/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		111922067

		Nguyễn Lê Phương Nghi

		11/07/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		3

		111922069

		Thái Hồng  Ngọc 

		23/02/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		4

		111922079

		Nguyễn Thị Ngọc Như 

		17/09/2004

		Vĩnh Long

		Nữ

		



		5

		111922082

		Thạch Thị Thanh  Ni

		17/09/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		6

		111922085

		Thạch Thị Sà Phia

		12/12/2004

		Bạc Liêu

		Nữ

		



		7

		111922092

		Tô Thị Thanh Thảo

		11/10/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		8

		111922115

		Nguyễn Thị Bích Vi

		19/08/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		9

		111922118

		Nguyễn Triệu Thúy Vy

		24/04/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		10

		114622048

		Lương Giáng Ngọc

		13/04/2002

		Sóc Trăng

		Nữ
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Lớp: DA22KTA - Khoa Kinh tế, Luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		111922047

		Trương Gia Hân

		28/01/2004

		Sóc Trăng

		Nữ

		



		2

		111922059

		Lưu Thị Yến  Loan

		01/03/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		3

		111922128

		Phạm Huệ Nữ

		16/11/2004

		Trà Vinh

		Nữ
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		112222139

		Võ Minh Triển

		03/11/2003

		Trà Vinh

		Nam
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		112222011

		Nguyễn Thị Diễm 
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		Trà Vinh

		Nữ
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Lớp: DA20TCNH - Khoa Kinh tế, Luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		114520106

		Huỳnh Nhựt Toàn

		23/03/1999

		Trà Vinh

		Nam
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1
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		Nguyễn Quốc Phòng

		20/07/2000
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA19XYHA - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú
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		Thạch Thị Tuyết Ân
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		Stt

		Mã SV
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		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1
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		Nguyễn Tuấn Khanh
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		Trà Vinh

		Nam
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1
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		Lê Nguyễn Đăng Duy
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		Bạc Liêu

		Nam

		





(Danh sách trên gồm có 01 sinh viên)





part62.docx
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA20PHCN - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh
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		Giới tính

		Ghi chú



		1
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		Lê Thị Minh Hoàng
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 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116020800

		Nguyễn Minh Chánh

		02/12/2002

		Kiên Giang

		Nam
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		115620103

		Nguyễn Thùy Dương

		12/01/2002

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		115620194

		Võ Thành Tân
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		Trà Vinh

		Nam
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116020420

		Lâm Nhựt Huy

		01/01/2001

		Cà Mau

		Nam
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Lớp: DA21YKC - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116021005

		Dương Thị Ngọc Kim Ngân

		02/06/2003

		Bạc Liêu

		Nữ

		



		2

		116021092

		Phan Lê Vân

		16/12/2003

		Khánh Hòa

		Nữ

		



		3

		116021195

		Đặng Thị Hồng Tím

		30/04/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		4

		116021205

		Nguyễn Thị Hồng Nhiên

		05/12/2003

		Trà Vinh

		Nữ
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		115421011

		Nguyễn Ngọc Diễm

		15/10/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		115421105

		Thạch Thị Mộng Tiền

		10/03/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		3

		115421110

		Lê Thị Bảo Trân

		03/02/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		4

		115421118

		Thạch Thị Hoài Trang
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		Trà Vinh

		Nữ
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116022203

		Bùi Minh Triết

		25/07/2004

		Kiên Giang

		Nam

		



		2

		116022205

		Phạm Phương Mỹ Trinh

		08/01/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		3

		116022206

		Phạm Phương Tuyết  Trinh

		08/01/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		4

		116022208

		Lê Thị Ngọc Trúc

		05/02/2004

		Tp. Hồ Chí Minh

		Nữ

		



		5

		116022226

		Lê Trầm Uyên

		16/12/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		6

		116022229

		Nguyễn Võ Hoàng  Uyên

		24/08/2004

		Đồng Nai

		Nữ

		



		7

		116022240

		Nguyễn Thị Hồng  Yến

		04/08/2003

		Trà Vinh

		Nữ
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116022250

		Trương Thị Ngọc  Mai
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		110422033

		Nguyễn Ngọc Tường Vy

		29/07/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		110422052

		Hồ Bình Điền
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		Trà Vinh

		Nam
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116022035

		Đoàn Thanh  Dũng

		15/10/2004

		Tp. Hồ Chí Minh

		Nam

		



		2

		116022038

		Lê Bảo Duy

		18/11/2004

		Cà Mau

		Nam

		



		3

		116022039

		Nguyễn Hoàng Duy

		17092003

		An Giang

		Nam
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Lớp: DA22XYHA - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		115322019

		Võ Thị Phương Nhi

		25/12/2004

		Tiền Giang

		Nữ

		



		2

		115322020

		Lê Thị Yến  Như
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		Họ tên

		Ngày sinh
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		Ghi chú
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		Nam
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		1
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		Trần Thị Cẩm Tiên

		29/05/2004

		An Giang

		Nữ

		



		2

		118322061

		Đoàn Thanh Bình

		17/03/2002

		Tiền Giang

		Nam

		



		3

		118322066

		Lương Thiên Lộc

		09/05/2004

		Bến Tre

		Nam

		



		4

		118322079

		Ông Thị Thu Trang

		25/09/1996

		Tiền Giang

		Nữ

		



		5

		118322080

		Trần Tường  Vy
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		Bạc Liêu
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		Mã SV
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11097/QĐ-ĐHTV , ngày 13  tháng  12  năm 2023
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		114622009

		Đỗ Ngọc Thảo

		18/02/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		114622015

		Nguyễn Nhật Anh

		03/11/2004

		Cà Mau

		Nam

		



		3

		114622038

		Lê Lâm Hoài Mi

		21/10/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		



		4

		114622043

		Phạm Quốc Nam

		22/12/2002

		Sóc Trăng

		Nam

		



		5

		114622076

		Tạ Thanh Vung

		26/03/2004

		Trà Vinh

		Nữ

		





(Danh sách trên gồm có 05 sinh viên)





part78.docx
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA22KA - Trường Kinh tế, Luật
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